
Trang 1 / 18

CHU YÊN KHẢO KỸ  THUẬT
THUỐC THÚ Y – THỦY SẢN ·  GMP-WHO

SỨC  K HỎE  ĐƯỜN G  R UỘT  TÔ M

Sức đề kháng của tôm & tải
lượng  trong đường ruột

Đối tượng: Chủ trại · Kỹ thuật viên Tôm thẻ chân trắng (P. vannamei) Phiên bản 1.0 · 8/2026

ẢNH MINH HỌA · AO NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG
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Tóm tắt cho người nuôi

1 2

3 4

MÔ HÌNH TƯ DUY — CÁN CÂN NGUY CƠ BỆNH

NGUY CƠ
BỆNH ≈

Tải lượng Độc lực Stress Phơi nhiễm

CHIA CHO

Miễn dịch Hàng rào ruột Cạnh tranh vi sinh

Phục hồi gan tụy

1 Hiểu đúng về  trong ao
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Năm điều cần tách bạch

Loài

Chủng

Tải lượng

Độc lực

Biểu hiện bệnh

VỀ AHPND (HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP)

Vòng duy trì Vibrio trong ao

1 2 3

4 5 6

2 “Sức đề kháng” của tôm gồm những lớp nào?

01 Hàng rào ruột
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02 Miễn dịch tế bào (hemocyte)

03 Miễn dịch dịch thể

04 Gan tụy — trung tâm phục hồi

05 Nền dinh dưỡng & sinh lý

NGUYÊN TẮC

SO SÁNH GAN TỤY – ĐƯỜNG RUỘT: KHỎE (TRÁI) VÀ BẤT THƯỜNG (PHẢI)

3 Hệ vi sinh đường ruột & trạng thái cân bằng
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Kháng định cư — hàng rào vô hình

✓ ✓

✓ ✓

Dysbiosis — khi cân bằng vỡ

VÒNG XOẮN THƯỜNG GẶP

Stress môi trường → giảm ăn, suy hàng rào ruột → microbiome mất cân bằng →  tăng →

viêm / tổn thương → hấp thu kém → miễn dịch tiếp tục giảm

CHỌN MEN VI SINH (PROBIOTIC) ĐÚNG

4 Khi nào  chuyển từ “có mặt” sang “gây hại”?

BƯỚC 1

Bám dính

BƯỚC 2

Tăng sinh

BƯỚC 3

Enzyme & độc tố

BƯỚC 4

AHPND
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PHÂN TRẮNG & RUỘT LÒ XO

5 Đọc kết quả xét nghiệm đúng cách

CFU
ĐƠN VỊ TẠO KHUẨN LẠC

TCBS
MÔI TRƯỜNG CHỌN LỌC

HIỂU LẦM PHỔ BIẾN

Những nguồn sai số làm lệch con số

CÓ NGƯỠNG “AN TOÀN TUYỆT ĐỐI” KHÔNG? — KHÔNG.

10³–10⁴ ~10⁵
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PCR & qPCR — phát hiện đúng, diễn giải đúng giới hạn

Khung diễn giải phối hợp

Tình huống Ý nghĩa ưu tiên Bước tiếp theo

6 Những yếu tố đẩy ao về phía bệnh

Hữu cơ & thức ăn dư Oxy hòa tan (DO)

Khí độc: NH₃ · NO₂⁻ · H₂S Mưa & phân tầng
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Mật độ & an toàn sinh học EHP & bệnh nền

7 Chương trình giám sát

Hằng ngày Theo lịch trại

₃

Khi có tín hiệu nguy cơ

LẤY MẪU ĐÀN TÔM
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8 Ma trận nguy cơ & SOP xử lý

● TẦNG XANH Duy trì

Tôm

Xu hướng

Môi trường

LÀM NGAY

● TẦNG VÀNG Chặn đà tăng

Tôm

Xu hướng

Môi trường

LÀM NGAY

● TẦNG CAM Giảm phơi nhiễm

Tôm

Xu hướng

Môi trường

LÀM NGAY

● TẦNG ĐỎ Ứng phó khẩn cấp

Tôm

Xu hướng

Môi trường

LÀM NGAY
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Hai tình huống cần SOP riêng

Sau mưa lớn Sau sát khuẩn

9 Tình huống thực tế — luyện tư duy

CA 1 CFU nước tăng, tôm vẫn ăn tốt

DỮ LIỆU

ĐỌC

HÀNH ĐỘNG

CA 2 Tổng Vibrio vừa phải nhưng tôm giảm ăn

DỮ LIỆU

ĐỌC

HÀNH ĐỘNG

CA 3 TCBS khuẩn lạc xanh cao, PirAB âm

DỮ LIỆU

ĐỌC

HÀNH ĐỘNG
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CA 4 qPCR PirAB dương và tải tăng

DỮ LIỆU

ĐỌC

HÀNH ĐỘNG

CA 5 CFU giảm sau xử lý rồi bật tăng

DỮ LIỆU

ĐỌC

HÀNH ĐỘNG
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10 LALPACK IMMUNE trong chương trình quản lý tổng thể

G IẢ I  P H Á P  HỖ  T RỢ  ·  T HẦN  VƯƠN G

LALPACK IMMUNE

Vị trí đúng: phía “tăng năng lực vật chủ”

✓ ✓

✓ ✓

✓

Bằng chứng công bố — đọc đúng phạm vi

42 5 g/kg 3
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ĐỌC SỐ LIỆU CHO ĐÚNG

Đưa vào SOP như thế nào

Ổn định / phòng ngừa Trước stress dự báo

Khi tôm giảm ăn Khi nghi bệnh cấp

Đo hiệu quả ngay tại trại

LIỀU DÙNG & TUYÊN BỐ SẢN PHẨM

THÔNG ĐIỆP TƯ  VẤN
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11 Khuyến nghị ứng dụng thực tế tại trại

Giai đoạn nuôi Mục tiêu Liều & cách dùng

THÔNG TIN SẢN PHẨM — TRẠI CẬP NHẬT

Quy cách đóng gói Liều khuyến cáo

Hướng dẫn trộn Bảo quản

Lưu ý & số đăng ký

Dấu hiệu theo dõi trong thời gian dùng

12 12 sai lầm thường gặp

01 02
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03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

13 Checklist hiện trường

Quan sát tôm Nước & đáy

₃

Vi sinh & chẩn đoán Quyết định
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14 Kết luận

1 Giảm áp lực mầm bệnh

2 Tăng khả năng chống chịu

3 Giữ ổn định sinh thái
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15 Tài liệu tham khảo chọn lọc

GHI CHÚ VỀ CHẤT LƯỢNG BẰNG CHỨNG
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Tài liệu biên soạn cho mục đích đào tạo và quản lý kỹ thuật. Khi có chết bất thường hoặc
nghi bệnh truyền nhiễm, cần liên hệ phòng xét nghiệm và chuyên gia thú y thủy sản có

thẩm quyền.

Thần Vương · Thuốc thú y – Thủy sản | thanvuong.vn | GMP-WHO
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